
Phòng 

thi

1 TC CBTP 23A 16 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

2 TC CBTP 23B 2 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

3 TC Điện CN 23B 2 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

4 TC CN ô tô 23A1 7 Vẽ kỹ thuật Tự luận 90 phút 9h15 -> 10h45

Ra Gia Anh, Lê Quang Chánh, 

Võ Tấn Hải, Phan Đỗ Thành 

Lai, N. Thượng Thanh Nhàn, 

N. Chí Thiện, Trần Văn Trí 

Thi lại

5
TC CN ô tô 23A2 4 Vẽ kỹ thuật Tự luận 90 phút 9h15 -> 10h45

N. Tấn Đạt, Mấu Hữu Sơn, Võ 

Văn Tài, Cao Văn Thanh
Thi lại

6 TC CN ô tô 23A3 5 Vẽ kỹ thuật Tự luận 90 phút 9h15 -> 10h45

Trần N. Lâm Hùng, N. Khanh, 

N. Minh Mẫn, N. Nhật Tịnh, 

Hồ Minh Trường

Thi lại

7 TC CN ô tô 23A4 5 Vẽ kỹ thuật Tự luận 90 phút 9h15 -> 10h45

Lê Huỳnh Công Danh, N. 

Trường Giang, K pă Y Phong, 

Rơ Ngọc Thi, La lan Thuận

Thi lại
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8 TC Điện CN 23A1 13 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

9 CĐ CN ô tô 23 3 Giáo dục chính trị 1 Trắc nghiệm 90 phút 7h30 -> 9h
Hứa Lý Dũng, Trương Lê 

Duy, Rơ Ô Trương
Thi lại

10 CĐ KTCBMA 23 2 Giáo dục chính trị 1 Trắc nghiệm 90 phút 7h30 -> 9h

N. Quốc Huy, N. Đang 

Trường Thi lại

11 TC CN ô tô 23B 5 Giáo dục chính trị 1 Trắc nghiệm 90 phút 7h30 -> 9h

Phạm Thành Dân, Phan Châu 

Phong Hào, Lê Văn Tấn, Đặng 

Quốc Tịch, Trần N. Bảo Tồn

Thi lại

12 TC CTTBCK 23A1 8 Vẽ kỹ thuật Tự luận 60 phút 9h15 -> 10h15

Lê N. Thành Châu, Phùng Văn 

Lộc, Dương Văn Tường 

Nguyên, Hoàng Thanh Quân, 

N. Tuấn Tú, N. Nhật Tự, Phan 

Tấn Thanh, A Lê Y Thức

Thi lại

13 TC QTKS 23A2 2 Quản trị học Trắc nghiệm 60 phút 9h15 -> 10h15

N. Lê Như Anh, Võ Vương 

Bảo Thi lại

14 CĐ KTCBMA 23 4
Thương phẩm & An 

toàn thực phẩm
Tự luận 60 phút 9h15 -> 10h15

Đặng Kim Đoàn, N. Quốc 

Huy, N. Văn Trung, N. Đang 

Trường

Thi lại

15 TC KTCBMA 23A 2
Thương phẩm & An 

toàn thực phẩm
Tự luận 60 phút 9h15 -> 10h15 Lê Anh Tài, Lê Xuân Trường Thi lại

16 TC Điện CN 23A1 3 An toàn điện 60 phút 9h15 -> 10h15
N. Tấn Khanh, N. Hoàng 

Nam, N. Hữu Nam
Thi lại

17 TC QTKS 23A2 2 Anh văn 1
Trắc nghiệm - 

Tự luận
60 phút 9h15 -> 10h15

N. Lê Như Anh, Phạm Anh 

Như
Thi lại

18 TC QTKS 23A1 3 Anh văn 1 Trắc nghiệm - 

Tự luận

60 phút 9h15 -> 10h15 Trần Thanh Long, Phạm T. 

Trà My, N. Ngọc Quỳnh Như

Thi lại
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19 TC CN ô tô 23A1 13 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

Ra Gia Anh, Lê Quang Chánh, 

Lê Quang Chung, Bùi Công 

Danh, Trà Trọng Đạt, Võ Tấn 

Hải, Võ Quốc Khánh, Phan 

Đỗ Thành Lai, N. Thượng 

Thanh Nhàn, Bùi Minh Phú, 

N. Minh Phú, N. Chí Thiện, 

Trần Văn Trí 

Thi lại

20 TC CN ô tô 23A3 7 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

Huỳnh Ngọc Gia Bảo, Lê 

Thanh Bình, Chu Lan Xuân 

Duy, Trần N. Lâm Hùng, 

Hoàng Nhật Khanh, N. Khanh, 

Phạm Phú Thiện 

Thi lại

21 TC CN ô tô 23A4 1 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h K pá Y Bích Thi lại

22 TC VHSCTBL 22 1 Kỹ thuật điện Tự luận 60 phút 7h30 -> 9h Lê Công Vinh Học lại

23 TC VHSCTBL (23A1 + 23B) 19 Kỹ thuật điện Tự luận 60 phút 9h15 -> 10h15

24

TC CN ô tô 23B 4 An toàn lao động Trắc nghiệm 60 phút 9h15 -> 10h15

Phan Châu Phong Hào, Lê 

Văn Tấn, Đặng Quốc Tịch, 

Trần N. Bảo Tồn 

Thi lại

25 CĐ CN ô tô 23 1 An toàn lao động Trắc nghiệm 60 phút 9h15 -> 10h15 Ngô Võ Thuật Thi lại

26 TC CTTBCK 23A1 25 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

27 TC KTCBMA 22A1 13

Tâm lý & kỹ năng giao 

tiếp ứng xử với khách 

du lịch

Trắc nghiệm 60 phút 9h15 -> 10h15

28 TC KTCBMA 22A2 11

Tâm lý & kỹ năng giao 

tiếp ứng xử với khách 

du lịch

Trắc nghiệm 60 phút 9h15 -> 10h15
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29 TC VHSCTBL 23A1 19 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

30 TC VHSCTBL 23B 1 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

31 TC QTKS 23A1 3 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h Trần Thanh Long, Phạm T. 

Trà My, N. Ngọc Quỳnh Như

Thi lại

32 TC QTKS 23A2 1 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h N. Lê Như Anh Thi lại

33 TC QTMMT 23 11 Cơ sở dữ liệu Tự luận 90 phút 9h15 -> 10h45

Dương Ngọc Bảo, N. Hữu 

Chiến, Trần Tấn Duẩn, Hồ 

Hữu Hoàng, N. Duy Kha, Lê 

Tuấn Khôi, Hồ Huỳnh Duy 

Nhân, Trần Tân Thành Phát, 

N. Hữu Hoàng Tiền, N. Xuân 

Trường, Lê Chí Vỹ

Thi lại

34 TC VHSCTBL 22A1 5 Vẽ kỹ thuật Tự luận 60 phút 9h15 -> 10h15

35 TC VHSCTBL 22A2 10 Vẽ kỹ thuật Tự luận 60 phút 9h15 -> 10h15

36 TC KTCBMA 23A 8 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

Lư Vi Cầm, Lâm Tiến Dũng, 

Lê Minh Hiếu, N. Hoài Ngọc 

Nghĩa, Trần Hồng Ngọc, Kiều 

Xuân Quang, Lê Anh tài, Tô 

Thảo Viên

Thi lại

37 TC CN ô tô 23A2 10 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

Tô Gia Bảo, Võ Thế Bảo, N. 

Tấn Đạt, Mấu Hữu Sơn, Võ 

Văn Tài, Phạm Thanh Tùng, 

Lương Quốc Thái, Cao Văn 

Thanh, Lê Nhất Thắng, Đặng 

Thế Thịnh

Thi lại

38 TC KTCBMA 23B 1 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h N. Thị Hồng Nga Thi lại
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39 TC QTKS 22A2 14 Marketing du lịch Trắc nghiệm 60 phút 9h15 -> 10h15

40 TC QTKS 22A3 13 Marketing du lịch Trắc nghiệm 60 phút 9h15 -> 10h15

41 TC QTKS 22A2 14 Nghiệp vụ thanh toán Trắc nghiệm 60 phút 13h30 -> 14h30

42 TC QTKS 22A1 1 Nghiệp vụ thanh toán Trắc nghiệm 60 phút 13h30 -> 14h30 Lê Đinh Ngọc Tiến Hậu Học lại

43 TC QTKS 22A3 13 Nghiệp vụ thanh toán Trắc nghiệm 60 phút 13h30 -> 14h30

44 TC CTTBCK 23A1 23

Kỹ thuật an toàn và bảo 

hộ lao động Trắc nghiệm 60 phút 14h45 -> 15h45

45 CĐ CN ô tô 23 4 Pháp luật 1 Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

Trương Lê Duy, Cao Khắc 

Huy, N. Hồ Duy Tôn, Ngô Võ 

Thuật

Thi lại

46 CĐ KTCBMA 23 2 Pháp luật 1 Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

N. Quốc Huy, N. Đang 

Trường Thi lại

47 TC CN ô tô 23B 1 Pháp luật 1 Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h Lê Minh Triệu Thi lại

48 TC CN ô tô 23A1 5 Pháp luật 1 Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

Trà Trọng Đạt, N. Thượng 

Thanh Nhàn, Bùi Minh Phú, 

Ra Gia Anh, Đỗ Anh Tú

Thi lại

49 TC CN ô tô 23A2 4 Pháp luật 1 Tự luận 90 phút 14h45 -> 16h15

N. Tấn Đạt, Võ Văn Tài, 

Lương Quốc Thái, Đặng Thế 

Thịnh

Thi lại

50 TC KTCBMA 23A 8 Pháp luật 1 Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

Võ Thế An, Lưu Vi Cầm, 

Huỳnh T. Mỹ Dung, Trần Tiến 

Hải, Dương Anh Hào, Lê 

Minh Hiếu, Thiều Mạnh 

Hùng, Trương Công Khuông

Thi lại
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51 CĐ VHSCTBL 23LT 9
Ứng dụng bơm nhiệt 

trong công nghiệp
Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

52 CĐ VHSCTBL 23LT 9 Pháp luật 2 Tự luận 90 phút 15h15 -> 17h

53 CĐ CN ô tô 23LT 6 Pháp luật 2 Tự luận 90 phút 15h15 -> 17h

54 CĐ CTTBCK 23LT 8 Pháp luật 2 Tự luận 90 phút 15h15 -> 17h

55 TC QTKS 23A2 8 Pháp luật 1 Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

Lương T. Mỹ Lợi, N. Thị 

Ngọc, N. Tú Nguyên, N. Thị 

Quỳnh Như, Trần Ngọc Khánh 

Tâm, Lê T. Kim Thanh, Lê 

Phương Hồng Thủy, N. Thị 

Kim Yến

Thi lại

56 TC CN ô tô 23A4 17 Pháp luật 1 Tự luận 90 phút 14h45 -> 16h15

Lê Huỳnh Công Danh, N. 

Trường Giang, Huỳnh Quốc 

Hào, La Văn Hoàng, Lê Vũ 

Hoàng, Võ Hùng Mạnh, Nêi Y 

Na, La Thanh Nguyễn, Kpă Y 

Phong, Hồ Nhật Tân, Trần 

Quốc Tịnh, Lê Anh Tuấn, N. 

Hoàng Thái, N. Tất Thành, La 

Lan Thuận, Huỳnh Bảo Trung.

Thi lại

57 TC CN ô tô 23B 2 Anh văn 1
Trắc nghiệm - 

Tự luận
60 phút 13h30 -> 14h30 Phạm Thành Dân, Lê Văn Tấn Thi lại

58 CĐ KTCBMA 23 1 Anh văn 1
Trắc nghiệm - 

Tự luận
60 phút 13h30 -> 14h30 N. Văn Trung Thi lại

59 TC CN ô tô 23B 3 Vẽ kỹ thuật Tự luận 90 phút 14h45 -> 16h15
Phạm Thành Dân, Lê Văn 

Tấn, Đặng Quốc Tịch
Thi lại

60 CĐ CN ô tô 23 1 Vẽ kỹ thuật Tự luận 90 phút 14h45 -> 16h15 Ngô Võ Thuật Thi lại

61 CĐ Điện CN 23LT 17 Pháp luật 2 Tự luận 90 phút 15h15 -> 17h
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62 TC May TT 23A1 1 Pháp luật 1 90 phút 90 phút 13h30 -> 15h K pá Hờ Su Thi lại

63 TC QTKS 23A1 2 Pháp luật 1 90 phút 90 phút 13h30 -> 15h

Phạm T. Trà My, N. Ngọc 

Quỳnh Như Thi lại

64 TC CN ô tô 23A3 6 Pháp luật 1 Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

Huỳnh Ngọc Gia Bảo, Lê 

Thanh Bình, Phạm N. Khắc 

Chương, Đặng Lưu Huỳnh, N. 

Khanh, Hồ Minh Trường

Thi lại

65 TC VHSCTBL 23A1 16
An toàn lao động điện 

lạnh
Tự luận 60 phút 13h30 -> 14h30

N. Gia Bảo, Phạm Đặng Trần 

Bảo, N. Hữu Cường, Lưu 

Minh Dũng, N. Hoàng Dương, 

Trần Chí Hòa, N. Nhật Huy, 

N. Văn Kiệt, Huỳnh Tâm 

Nghĩa, N. Tường Nguyên, 

Trần Quốc Nguyên, Phạm 

Minh Phương, Huỳnh Thạch 

Quẩn, Trần Mai Đăng Tân, Võ 

Minh Tân, N. Hồng Việt

Thi lại

66
TC KTCBMA 22(A2+A3) 2 Xây dựng thực đơn Trắc nghiệm 60 phút 13h30 -> 14h30

Trương Hoàng Thiên Ân, Lê 

T. Mỹ Dung
Thi lại

67
TC QTKS 23A2 16 Tâm lý khách du lịch Trắc nghiệm 60 phút 15h15 -> 16h15

68
TC QTKS 22A2 1 Tâm lý khách du lịch Trắc nghiệm 60 phút 15h15 -> 16h15 Nguyễn Viết Huy Thi lại

69 TC QTKS 23A1 15 Tâm lý khách du lịch Trắc nghiệm 60 phút 15h15 -> 16h15

70 TC CN ô tô 23A2 18 An toàn lao động Trắc nghiệm 60 phút 13h30 -> 14h30

71 TC CN ô tô 23A4 17 An toàn lao động Trắc nghiệm 60 phút 13h30 -> 14h30
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72 TC VHSCTBL 23A1 19 Kỹ thuật nhiệt Tự luận 60 phút 14h45 -> 15h45

N. Gia Bảo, Phạm Đặng Trần 

Bảo, Lâm Mạnh Cường, N. 

Hữu Cường, Lưu Minh Dũng, 

N. Hoàng Dương, N. Tấn Đạt, 

N. Huỳnh Huy Hoàng, N. 

Nhật Huy, Trần Quang Linh, 

Huỳnh Tâm Nghĩa, Phan Duy 

Nhuận, Dương Văn Phú, Phạm 

Minh Phương, Huỳnh Thạch 

Quẩn, Trần Mai Đăng Tân, Võ 

Minh Tân, N. Hồng Việt, Lê 

Quốc Vinh

Thi lại

73 TC Điện CN 22A2 1 Mạch điện Tự luận 90 phút 14h45 -> 16h15 N. Bá Quang Khải Thi lại

74 TC Điện CN 23A1 5 Mạch điện Tự luận 90 phút 14h45 -> 16h15

N. Minh Đạt, N. Hoàng Nam, 

N. Hữu Nam, Phan Gia Nhật, 

N. Lê Văn

Thi lại

Ghi chú:   

- Đối với các môn trắc nghiệm: HSSV sử dụng bút chì và bút mực để làm bài.

- HSSV phải đeo khẩu trang khi vào phòng thi.

- Đối với SV các lớp CĐ đem theo phiếu đóng học phí để GV coi thi kiểm tra.  

- Đối với HSSV học lại, thi lại đem theo phiếu đóng tiền HL, TL để GV coi thi kiểm tra.  

(Đã ký) (Đã ký)

Phan Lê Minh Tuấn Nguyễn Văn Nhất

Phú Yên, ngày 23 tháng 01 năm 2024

P. TP Đào tạo - Công tác HSSV P. HIỆU TRƯỞNG
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